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QUY ƢỚC TRÌNH BÀY 

 

 

 

1. Các bảng biểu, sơ đồ được đánh số theo các chương mục của Luận án để 

tiện theo dõi. 

 

2. Việc trích dẫn các tài liệu được ghi theo số thứ tự của danh mục “Tài liệu 

tham khảo” và được đặt trong dấu ngoặc vuông. Số đầu tiên là số thứ tự 

của tài liệu, số kế tiếp là số thứ tự của trang trong tài liệu. 

 

3. Các ví dụ được đánh số theo thứ tự tăng dần (1), (2), (3),… đến hết. 

 

4. Chú thích nguồn cứ liệu: những câu văn, đoạn văn trong phần phụ lục thì 

chú thích là (Phụ lục); những câu văn, đoạn văn viết tốt trích từ bài làm 

văn của học sinh thì ghi là (Bài làm của học sinh); trích trong tác phẩm 

văn học ghi tên tác giả, ví dụ như (Tô Hoài). 

 

5. Chữ viết tắt: THCS: trung học cơ sở; THPT: trung học phổ thông, NAN: 

Nguyễn An Ninh. 
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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

1.1. Lý do chọn đề tài   

Vào những năm 70 của thế kỷ XX, trên thế giới, các công trình nghiên 

cứu về lĩnh vực ngôn ngữ học văn bản phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều 

thành tựu rực rỡ, tiêu biểu như công trình của W. Dressler (1970), P. Hartmann 

(1972), G. Kassai (1976), M.A.K. Halliday & Hassan (1976), M. Coulthard 

(1977). Sau đó, ở Việt Nam, cũng có nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực 

này của các tác giả như Nguyễn Trọng Báu - Nguyễn Quang Ninh - Trần Ngọc 

Thêm (1985), Trần Ngọc Thêm (1989, 2000), Diệp Quang Ban (1998, 2002, 

2006, 2009), Trịnh Sâm – Nguyễn Nguyên Trứ (1989) v.v. Những thành tựu 

nghiên cứu về ngữ pháp văn bản đã được đưa vào giảng dạy trong nhà trường 

nhằm mở rộng và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho học sinh, sinh viên. 

Tuy nhiên, phần lớn nội dung dạy học tiếng Việt trong trường phổ thông, 

vẫn còn thuộc lĩnh vực từ vựng và ngữ pháp câu. Việc xác định từ đơn, từ ghép; 

xác định các thành phần câu trong thực hành tiếng Việt, nhất là trong các tác 

phẩm văn học, vẫn còn những quan điểm chưa thống nhất. N.D. Arutjunova đã 

rút ra nhận định chung rằng: “Ra khỏi phạm vi của những câu kinh điển, người 

nghiên cứu rơi vào một đại dương rộng mở và không bờ bến của những câu 

[…] rất ít được quy phạm hoá về mặt hình thức” [82, tr. 14]. Và E. Benveniste 

cũng đã cho rằng câu là sự sáng tạo không cùng và cũng là sự đa dạng không có 

giới hạn. Vì vậy, những công trình nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt ngày 

càng nhiều và đạt được những thành tựu không nhỏ. 

Trong thực tế, nhiều trường hợp sử dụng tiếng Việt của học sinh cho thấy 

việc học sinh viết đúng hay sai ngữ pháp không quan trọng bằng việc diễn đạt 

rõ ràng, khúc chiết và mạch lạc vì văn chương hay, dù chỉ một đoạn, một câu 

cũng phải mạch lạc và chặt chẽ. Quan sát đoạn văn sau: 
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(1) Điều đáng chú ý là thiên nhiên chuyển biến thật mau lẹ, vũ trụ vận 

động thật nhanh chóng. (2) Cả vũ trụ bao la từ mặt đất đến bầu trời bỗng rực 

rỡ tươi sáng.  (3) Trong chốc lát màu hồng thay thế cho bóng tối đêm tàn. (4) 

Để nhấn mạnh sự biến đổi mau chóng và triệt để ấy, Bác đã dùng cụm từ “dĩ 

thành hồng”, “tảo nhất không”.  

Trong đoạn văn trên, tuy từng câu rất đúng ngữ pháp, nhưng người đọc/ 

người nghe vẫn cảm nhận rằng chuỗi sự kiện được nêu lên còn rời rạc và lủng 

củng. Có thể nhận xét rằng sự sắp xếp các câu trong đoạn văn chưa mạch lạc. 

Nếu chuyển đổi vị trí của các câu, sắp xếp lại theo thứ tự 1, 4, 3, 2 thì nội dung 

đoạn văn sẽ trở nên rõ ràng, chặt chẽ và mạch lạc hơn.  

Đã nhiều thập kỷ qua, trong nhà trường, từ lớp hai (bậc tiểu học), học 

sinh đã được rèn luyện viết bài tập làm văn, thế nhưng kết quả đạt được còn rất 

thấp. Theo một kết quả thống kê, chỉ có khoảng 20% bài viết là diễn đạt rõ ràng 

và lưu loát; số còn lại, ngoài những lỗi sai về chính tả, dùng từ, đặt câu, bài viết 

có rất nhiều lỗi về diễn đạt như lủng củng, rời rạc, dài dòng, tối nghĩa, nói 

chung là thiếu mạch lạc. Những lỗi này chiếm đa số trong bài viết của học sinh 

và đang gióng lên hồi chuông báo động. Thực trạng trên nếu không sớm được 

khắc phục sẽ làm hạn chế hiệu quả giao tiếp của tiếng Việt. 

Thật vậy, nhiều công trình nghiên cứu Việt ngữ học đã xác định đơn vị 

giao tiếp là văn bản và chuỗi câu chỉ trở thành văn bản khi mạch lạc; chuỗi câu 

càng mạch lạc thì nội dung giao tiếp càng đạt hiệu quả. Song, diễn đạt mạch lạc 

là gì, như thế nào là diễn đạt thiếu mạch lạc, hiện nay, vẫn còn là một câu hỏi 

lớn. 

Vì thế cho nên, chúng tôi đã chọn “Những vấn đề về mạch lạc văn bản 

trong bài làm văn của học sinh phổ thông” làm đề tài nghiên cứu cho luận án.  

1.2. Mục đích nghiên cứu 

Thực tế cho thấy một trong những yếu tố góp phần quan trọng để giao 

tiếp thành công chính là sự diễn đạt nội dung một cách khúc chiết và mạch lạc. 
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Vì vậy, hiện nay, mạch lạc (coherence) đang là một đề tài thu hút nhiều nhà 

nghiên cứu trong và ngoài nước. Các nhà sư phạm, nhất là các giáo viên ngữ 

văn, cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Tất cả đều nhằm mục đích là làm sao 

cho người nói/ người viết diễn đạt được ý một cách mạch lạc.  

Luận án được hình thành không ngoài mục đích chung nêu trên. Chúng 

tôi cố gắng trình bày một cách cụ thể, chi tiết các vấn đề về mạch lạc; những 

tiêu chí của một câu văn, đoạn văn và văn bản mạch lạc. Đồng thời, qua kết quả 

khảo sát ngữ liệu, bước đầu, luận án phác hoạ những yếu tố cơ bản, cần thiết 

góp phần xây dựng văn bản tập làm văn mạch lạc. 

 

3. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 

 Thuật ngữ mạch lạc chỉ mới xuất hiện trong những thập kỷ gần đây, cụ 

thể là trong giai đoạn thứ hai của việc nghiên cứu văn bản. Rõ ràng, khái niệm 

mạch lạc văn bản là một vấn đề hoàn toàn không mới nhưng lại rất phức tạp, 

được đề cập trong những công trình nghiên cứu của A.J. Greimas (1966), T. 

Todorov (1968), V. Dijk (1973), M.A.K. Halliday và R. Hasan (1976), H.G. 

Widdowson (1978), D. Beaugrande (1980), G.M. Green (1989), D. Nunan 

(1993), D. Togeby (1994), G. Brown và G. Yule (Trần Thuần dịch) (2002).  

 Cụ thể, tác giả V. Dijk (1973), trong công trình nghiên cứu “Những mô 

hình của ngữ pháp văn bản” đã đưa ra ví dụ “Chúng ta sẽ có một số khách ăn 

trưa. Calderon (đã) là một nhà văn lớn Tây Ban Nha.” để lập luận phản bác lại 

quan điểm cho rằng hai câu đứng gần nhau là có mạch lạc với nhau, ông nhận 

xét rằng hai câu đứng gần nhau có thể không mạch lạc với nhau. Theo ông, giữa 

hai câu này không có hiện tƣợng nhắc lại từ, cũng không có yếu tố câu này 

chƣa rõ nghĩa đòi hỏi phải giải thích bằng yếu tố khác của câu kia và giữa 

chúng cũng không dễ dàng gì thiết lập quan hệ nghĩa với nhau. Như vậy, rõ 

ràng qua nhận xét này, ta có thể hiểu được quan niệm của V. Dijk: mạch lạc ít 

nhất phải hội tụ đủ ba yếu tố trên (chúng tôi nhấn mạnh). Quan niệm này 

thực sự có sức thuyết phục. 
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 Ngữ pháp truyện của T. Todorov (1968), được phát triển lên bởi D. 

Rumelhart (1975) cùng với các đồng nghiệp của ông là S. Garrod và A. Sanford 

đều cho rằng tính hợp lý lắng sâu bên trong ngữ pháp truyện là ở chỗ các truyện 

tuân theo một khuôn hình mềm dẻo nhưng có thể khuôn định trong những quy 

tắc loại như quy tắc viết lại [6, tr.200]. Và theo các tác giả này, cấu trúc nào của 

ngữ pháp truyện làm thành được cái khung cho mạch lạc của truyện thì cấu trúc 

đó đúng (tính đúng ở đây, theo Foucault định nghĩa, là một hệ thống các thủ tục 

được sắp đặt đối với việc sản sinh, điều chỉnh, phân phối, lưu thông và thao tác 

trong trình bày). 

 Năm 1976, M.A.K. Halliday và R. Hasan với “Liên kết trong tiếng Anh” 

tuy không nghiên cứu trực tiếp về mạch lạc, nhưng chúng ta có thể hiểu quan 

niệm về mạch lạc của họ như sau: “… Chất văn bản bao gồm nhiều hơn, không 

chỉ là sự có mặt của những quan hệ nghĩa thuộc loại mà chúng tôi quy về liên 

kết – sự phụ thuộc của yếu tố này vào yếu tố khác để giải thích được nó. Nó bao 

gồm một chừng mực nào đó của mạch lạc trong các ý nghĩa được diễn đạt: 

không chỉ hoặc không phải chủ yếu là ở NỘI DUNG, mà ở sự lựa chọn TOÀN 

BỘ từ các nguồn ý nghĩa của ngôn ngữ đó, bao gồm cả các thành tố liên nhân 

khác nhau, các thức, các tình thái, các độ mạnh và những hình thái khác nữa 

mà người nói nhồi nhét vào trong tình huống nói”. [116, tr.22] 

 Đến năm 1978, H.G. Widdowson với “Dạy tiếng theo giao tiếp” đã phân 

biệt sự liên kết văn bản với mạch lạc diễn ngôn. Theo tác giả, mạch lạc diễn 

ngôn biểu hiện trong khả năng dung hợp nhau của các hành động nói. Khả năng 

này thể hiện qua cấu trúc theo qui ước của tương tác lời nói. Chính cấu trúc này 

cung cấp lời giải thích cho cách thức mà một số phát ngôn rõ ràng là không nối 

kết với nhau về mặt hình thức (không có liên kết) lại có thể được giải thuyết 

trong phạm vi một thể loại tương tác lời nói nào đó, tạo ra chuỗi lời nói mạch 

lạc. Ông đưa ra ví dụ như:  

 A: That’s the telephone. (Có điện thoại) 

 B: I’m in the bath.  (Anh đang tắm) 


